
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 21D1FIN60501602

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị rủi ro tài chính

04/04/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

18g00

B1-702

Mã ca thi:  THISDH 5282

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/11/1996AnNguyễn Ngọc1921140021

04/12/1994BìnhNguyễn Thái1921140032

30/07/1992BìnhTrần Thanh1921140043

VT Có
phép

02/04/1996DuyênLê Thị Hồng1921140164

12/11/1993DuyênTrần Thị Mỹ1921140155

10/10/1974DũngLưu Văn1921140146

08/12/1971ĐàoTrương Thị Anh1921140097

15/08/1984ĐậmNguyễn Hồng1921140088

05/10/1992ĐứcVũ Văn1921140129

18/03/1990HàCao Thị Thu19211401910

09/03/1995HảoTrần Thị19211402311

01/01/1997HạnhNguyễn Thị Tuyết19211402212

18/06/1988KhanhTrần Thị Thục7701280649A13

25/02/1985KiềuTrần Thị Thúy19211402914

18/07/1996LinhLê Dương Nhật19211403415

15/10/1996NghiNguyễn Thị Minh19211403916

29/08/1995NgọcTrịnh Trương Kiều7701280790A17

22/12/1996NguyênLê Thành Thái19211404118

02/10/1993NhànTrần Thanh19211404319

16/08/1996NhưHồ Ngọc Quỳnh19211404620

25/10/1997NhưNguyễn Huỳnh19211404521

30/08/1996QuyênNguyễn Thị Hồng19211405122

05/04/1990SơnĐoàn Thanh19211405323

20/09/1991TânTrần Thị19211405724

04/01/1979ThanhDương Văn19211405925

14/04/1996ThảoTrần Thị Mỹ19211406026

31/05/1990TiênĐặng Thị Thủy19211406927

11/02/1990TinBùi Thị19211407028

01/04/1990TraLê Thanh19211407129

27/06/1987TrangBùi Ngọc Thanh19211407730



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

11/08/1996TrangLê Thị Thu19211407631

17/08/1995TrangTrần Thu19211407932

22/11/1996TrânChu Diễm19211407533

02/03/1994TuyếtNguyễn Thị Thu19211408834

13/11/1997UyênTrần Lê Cát19211409035

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 21D1INT60701102

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kế toán quốc tế

18/04/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

18g00

B1-502

Mã ca thi:  THISDH 5289

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/11/1996AnNguyễn Ngọc1921140021

04/12/1994BìnhNguyễn Thái1921140032

30/07/1992BìnhTrần Thanh1921140043

02/04/1996DuyênLê Thị Hồng1921140164

12/11/1993DuyênTrần Thị Mỹ1921140155

10/10/1974DũngLưu Văn1921140146

15/08/1984ĐậmNguyễn Hồng1921140087

05/10/1992ĐứcVũ Văn1921140128

18/03/1990HàCao Thị Thu1921140199

01/01/1997HạnhNguyễn Thị Tuyết19211402210

18/06/1988KhanhTrần Thị Thục7701280649A11

25/02/1985KiềuTrần Thị Thúy19211402912

15/10/1996NghiNguyễn Thị Minh19211403913

29/08/1995NgọcTrịnh Trương Kiều7701280790A14

22/12/1996NguyênLê Thành Thái19211404115

02/10/1993NhànTrần Thanh19211404316

16/08/1996NhưHồ Ngọc Quỳnh19211404617

25/10/1997NhưNguyễn Huỳnh19211404518

30/08/1996QuyênNguyễn Thị Hồng19211405119

05/04/1990SơnĐoàn Thanh19211405320

20/09/1991TânTrần Thị19211405721

04/01/1979ThanhDương Văn19211405922

14/04/1996ThảoTrần Thị Mỹ19211406023

31/05/1990TiênĐặng Thị Thủy19211406924

11/02/1990TinBùi Thị19211407025

01/04/1990TraLê Thanh19211407126

27/06/1987TrangBùi Ngọc Thanh19211407727

11/08/1996TrangLê Thị Thu19211407628

22/11/1996TrânChu Diễm19211407529

02/03/1994TuyếtNguyễn Thị Thu19211408830

13/11/1997UyênTrần Lê Cát19211409031



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 21D1MER60501702

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh
nghiệp

25/04/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

18g00

B1-504

Mã ca thi:  THISDH 5297

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/11/1996AnNguyễn Ngọc1921140021

04/12/1994BìnhNguyễn Thái1921140032

30/07/1992BìnhTrần Thanh1921140043

02/10/1995DungNguyễn Ngọc2011140094

02/04/1996DuyênLê Thị Hồng1921140165

12/11/1993DuyênTrần Thị Mỹ1921140156

10/10/1974DũngLưu Văn1921140147

08/12/1971ĐàoTrương Thị Anh1921140098

06/04/1997ĐạtVăn Công1921140119

15/08/1984ĐậmNguyễn Hồng19211400810

05/10/1992ĐứcVũ Văn19211401211

18/03/1990HàCao Thị Thu19211401912

18/06/1988KhanhTrần Thị Thục7701280649A13

25/02/1985KiềuTrần Thị Thúy19211402914

15/10/1996NghiNguyễn Thị Minh19211403915

29/08/1995NgọcTrịnh Trương Kiều7701280790A16

22/12/1996NguyênLê Thành Thái19211404117

02/10/1993NhànTrần Thanh19211404318

16/08/1996NhưHồ Ngọc Quỳnh19211404619

25/10/1997NhưNguyễn Huỳnh19211404520

30/08/1996QuyênNguyễn Thị Hồng19211405121

05/04/1990SơnĐoàn Thanh19211405322

20/09/1991TânTrần Thị19211405723

04/01/1979ThanhDương Văn19211405924

14/04/1996ThảoTrần Thị Mỹ19211406025

08/11/1995ThoaBùi Thị Bảo20111403626

31/05/1990TiênĐặng Thị Thủy19211406927

11/02/1990TinBùi Thị19211407028

01/04/1990TraLê Thanh19211407129

27/06/1987TrangBùi Ngọc Thanh19211407730



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

11/08/1996TrangLê Thị Thu19211407631

22/11/1996TrânChu Diễm19211407532

02/03/1994TuyếtNguyễn Thị Thu19211408833

13/11/1997UyênTrần Lê Cát19211409034

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


